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	PHÒNG GD& ĐT T.P PLEIKU
TRƯỜNG TH - THCS NGUYỄN CHÍ THANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
NĂM HỌC 2021- 2022
Thời lượng: 140 tiết (4 tiết/ 1 tuần)
HỌC KỲ I( 18 tuần)
	Tuần
	Tên chủ đề
	Phân môn
	
	Số tiết
	Từ tiết – đến tiết
	Phân công giáo viên
	Ghi chú

	Phần 1. Mở đầu và các phép đo

	Tuần 1 – Tuần 5
	CĐ 1. Giới thiệu về KHTN, dụng cụ đo và an toàn thực hành
	Hóa
	7
	17 tiết
	Tiết 1- Tiết 17
	
	

	
	CĐ 2. Các phép đo
	Lý
	10
	
	
	
	

	Phần 2. Chất và sự biến đổi của chất

	Tuần 5 – Tuần 11
	CĐ 3. Các thể của chất
	Hóa
	4
	21 tiết
	Tiết 18 – Tiết 38
	
	

	
	CĐ 4. Oxygen và không khí
	Hóa
	3
	
	
	
	

	
	CĐ 5. Một số vật liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm
	Hóa
	8
	
	
	
	

	
	CĐ 6. Hỗn hợp
	Hóa 
	6
	
	
	
	

	
	Ôn tập
	Lý - Hóa
	2
	2 tiết
	Tiết 39 - Tiết 40
	
	

	
	Kiểm tra giữa HK1 
	Lý-Hóa
	1
	1 tiết
	Tiết 41
	
	

	Phần 3. Vật sống

	Tuần 11–Tuần 18
	CĐ 7. Tế bào
	Sinh
	16
	27 tiết
	Tiết 42 – Tiết 68
	
	

	
	CĐ 8. Đa dạng thế giới sống
	Sinh
	11
	
	
	
	

	
	Ôn tập
	Lý-Hóa-Sinh
	2
	2 tiết
	Tiết 69 - Tiết 70
	
	

	
	Kiểm tra HK1 
	Lý-Hóa-Sinh
	2
	2 tiết
	Tiết 71- tiết 72
	
	





HỌC KỲ II (17 tuần)
]
	Tuần
	Tên chủ đề
	Môn
	
	Số tiết
	Từ tiết – đến tiết
	Phân công giáo viên
	Ghi chú

	Tuần 19–Tuần 26
	CĐ 8. Đa dạng thế giới sống (tt)
	Sinh
	26
	26 tiết
	Tiết 73 – Tiết 98
	
	

	
	Ôn tập
	Sinh
	2
	1 tiết
	Tiết 99- Tiết 100
	
	

	
	Kiểm tra giữa HK2 
	Sinh
	1
	1 tiết
	Tiết 101
	
	

	Phần 4. Năng lượng và sự biến đổi 
	

	Tuần 26–Tuần 32
	CĐ 9. Lực
	Lý
	15
	25 tiết
	Tiết 102 – Tiết 126
	
	

	
	CĐ 10. Năng lượng
	Lý
	10
	
	
	
	

	Phần 5. Trái đất và bầu trời

	Tuần 32 - Tuần 35
	CĐ 11. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng; hệ Mặt Trời và Ngân Hà
	Lý
	10
	10 tiết
	Tiết 127 – Tiết 136
	
	

	
	Ôn tập
	Lý-Sinh
	2
	2 tiết
	Tiết 137 – Tiết 138
	
	

	
	Kiểm tra HKII 
	Lý-Hóa-Sinh
	2
	2 tiết
	Tiết 139- Tiết 140
	
	

	Tổng
	140 tiết
	





                   HIỆU TRƯỞNG                         					             TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                                         
                                                                             

                                   Chu Văn Tiến                                                 								 Mai Ngọc Liên                                          


